
THU NSNN THU NSP THU NSNN THU NSP THU NSNN THU NSP

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

TỔNG THU 30.866.000.000 7.726.029.000 8.330.833.824 4.626.496.550 26,99 59,88

I Các khoản thu 100% 61.000.000 61.000.000 17.758.000 17.758.000 29,11 29,11
Phí, lệ phí 55.000.000 55.000.000 17.758.000 17.758.000 32,29 32,29

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 6.000.000 6.000.000

Thu khác

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 24.769.000.000 1.629.029.000 4.212.227.734 507.890.460 17,01 31,18

1 Các khoản thu phân chia 7.930.000.000 688.000.000 256.422.463 202.394.337 3,23 29,42
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 400.000.000 400.000.000 27.601.774 27.601.774 6,90 6,90

- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh 180.000.000 8.000.000 0,00 0,00

- Lệ phí trước bạ nhà, đất, phương tiện 7.350.000.000 280.000.000 228.820.689 174.792.563 3,11 62,43

2 Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định 16.839.000.000 941.029.000 3.955.805.271 305.496.123 23,49 32,46

- Cấp quyền sử dụng đất 4.000.000.000 800.000.000 1.156.214.800 231.242.960 28,91 28,91

- Tiền thuê đất 2.800.000.000 116.264.251 4,15

- Thuế VAT - TNDN 7.317.000.000 128.029.000 1.572.920.503 68.568.369 21,50 53,56

- Thuế TNCN 1.470.000.000 1.001.780.422 68,15

- Thuế TTĐB 45.000.000 13.000.000 11.392.942 5.696.472 25,32 43,82

- Thu khác ngân sách 1.000.000.000 96.082.879 -11.678 9,61

- Lệ phí khác do TX thu 207.000.000 1.149.474 0,56

- Thu tiền phạt

III Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)

IV Thu chuyển nguồn

V Thu kết dư ngân sách năm trước 2.959.446.090 2.959.446.090

VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 6.036.000.000 6.036.000.000 1.141.402.000 1.141.402.000 18,91 18,91
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- Thu bổ sung cân đối 6.036.000.000 6.036.000.000 600.000.000 600.000.000 9,94 9,94

- Thu bổ sung có mục tiêu 541.402.000 541.402.000


